
Giảng viên: Trịnh Thị Hà Lớp Tiếng anh: TA1

Ngày học: 20, 21, 22, 23, 24/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0983181107

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 442 016 809 455 Mật mã: HKRPvS

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 2232220801 Phùng Quang Nam K1 CDLT VLVH

2 2232220802 Trần Văn Tuấn K1 CDLT VLVH

3 2057760008 Đỗ Ngọc Phương Uyên K1 CTXH

4 2057760011 Đỗ Thúy Kiều K1 CTXH

5 2057810027 Nguyễn Thành Đạt K1 Du lich

6 2057810033 Đặng Phương Thảo K1 Du lich

7 2057810050 Hoàng Thị Hải Yến K1 Du lich

8 2057810042 Đầu Ngọc Đại K1 Du lich

9 2057810032 Bùi Thu Giang K1 Du lich

10 2057810015 Lê Hoàng Sơn K1 Du lich

11 2057810038 Nguyễn Hồng Nhung K1 Du lich

12 2057810046 Vũ Như Mạnh K1 Du lich

13 2057810035 Nguyễn Thị Hương K1 Du lich

14 2057810018 Phạm Thị Thanh K1 Du lich

15 2057810019 Nguyễn Thị Hương Trà K1 Du lich

16 2057810021 Nguyễn Đặng Thanh Trúc K1 Du lich

17 2057810025 Trần Thị Thu Ngân K1 Du lich

18 2057810030 Trần Minh Hiếu K1 Du lich

19 2057810028 Lê Thị Huệ K1 Du lich

20 2057810003 Phạm Ngọc Thương K1 Du lich

21 2057810053 Nguyễn Thanh Hải K1 Du lich

22 2057810048 Trần Đức Minh K1 Du lich

23 2057810026 Phạm Văn Đức K1 Du lich

24 1854030030 Đỗ Thị Thanh Nga K10A TKÐH

25 1854030014 Nguyễn Thanh Hiền K10A TKÐH

26 1854030006 Trần Mai Chi K10A TKÐH

27 1854030094 Nguyễn Ngọc Tuấn K10B TKÐH

28 1854030075 Nguyễn Quỳnh Nga K10B TKÐH

29 1954030017 Quản Thị Hiền K11 A TKDH

30 1954030010 Nguyễn Phụ Đạt K11 A TKDH

31 1954030042 Nguyễn Thị Phương Thảo K11 A TKDH

32 1954030028 Lê Thùy Linh K11 A TKDH

33 1954030018 Hà Quang Hiếu K11 A TKDH

34 1954030004 Nguyễn Thị Ngọc Anh K11 A TKDH

35 1954030019 Nguyễn Trung Hòa K11 A TKDH

36 1954030024 Nguyễn Thị Quỳnh Hương K11 A TKDH

37 1954030043 Kiều Đức Thịnh K11 A TKDH

38 1954030008 Cao Lan Chi K11 A TKDH

39 1954030005 Nguyễn Như Anh K11 A TKDH

40 1954030032 Hán Thị Linh Nhi K11 A TKDH

41 1954030011 Phạm Văn Đức K11 A TKDH

42 1954030026 Phạm Thị Lan K11 A TKDH

43 1954030015 Bùi Thị Hương Giang K11 A TKDH

44 1954030027 Tạ Thị Diệu Linh K11 A TKDH

45 1954030049 Nguyễn Hoàng Tuấn K11 A TKDH

46 1954030009 Hoàng Minh Công K11 A TKDH

47 1954030048 Nguyễn Quang Trường K11 A TKDH

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUBaVSAJlj9zOkHBlT950WI_mNjhLvYy56n343vQkrvE1%40thread.tacv2/1715933220016?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6fa1720-79fc-4f1c-8de0-4b2ad3d5dd27%22%2c%22Oid%22%3a%22360a005f-5dca-4460-8e77-ca10e036f056%22%7d


Giảng viên: Lê Thị Hiền Lớp Tiếng anh: TA2

Ngày học: 20, 21, 22, 23, 24/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0984973489

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 415 087 222 811 Mật mã: Bg6hEN

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 1954030002 Nguyễn Thị Vân Anh K11 A TKDH

2 1954030037 Nguyễn Lê Phúc K11 A TKDH

3 1954030040 Nguyễn Xuân Sơn K11 A TKDH

4 1954030031 Nguyễn Thị Hồng Ngọc K11 A TKDH

5 1954030022 Nguyễn Minh Hồng K11 A TKDH

6 1954030003 Lê Minh Anh K11 A TKDH

7 1954030034 Vũ Kiều Oanh K11 A TKDH

8 1954030014 Đoàn Mạnh Gia K11 A TKDH

9 1954030050 Vũ Thị Phương Uyên K11 A TKDH

10 1954030035 Vũ Thị Phương Oanh K11 A TKDH

11 1954030036 Đỗ Văn Phong K11 A TKDH

12 1954030046 Phan Ngọc Trâm K11 A TKDH

13 1954030029 Nguyễn Thị Mỹ Loan K11 A TKDH

14 1954030044 Nguyễn Thị Thúy K11 A TKDH

15 1954030033 Phương Thị Hồng Nhung K11 A TKDH

16 1954030007 Nguyễn Thị Châm K11 A TKDH

17 1954030087 Hoàng Thị Quỳnh K11 B TKDH

18 1954030056 Hoàng Quốc Bảo K11 B TKDH

19 1954030065 Nguyễn Thị Hảo K11 B TKDH

20 1954030070 Nguyễn Thành Hưng K11 B TKDH

21 1954030051 Nguyễn Thị Thủy An K11 B TKDH

22 1954030077 Khuất Thị Mai K11 B TKDH

23 1954030088 Trần Khánh Sơn K11 B TKDH

24 1954030082 Đỗ Thị Phương Oanh K11 B TKDH

25 1954030071 Phan Nhật Hữu K11 B TKDH

26 1954030069 Dương Huy Hoàng K11 B TKDH

27 1954030083 Nguyễn Văn Phong K11 B TKDH

28 1954030068 Nguyễn Thu Hoài K11 B TKDH

29 1954030075 Bùi Thị Mỹ Linh K11 B TKDH

30 1954030093 Trần Minh Thùy K11 B TKDH

31 1954030072 Nguyễn Văn Kiên K11 B TKDH

32 1954030058 Nguyễn Văn Chiến K11 B TKDH

33 1954030074 Chúc Ngọc Linh K11 B TKDH

34 1954030100 Vũ Thị Xuân K11 B TKDH

35 1954030064 Phùng Minh Hạnh K11 B TKDH

36 1954030091 Nguyễn Thị Thơm K11 B TKDH

37 1954030079 Nguyễn Thị Minh Ngọc K11 B TKDH

38 1954030060 Trần Đình Đạt K11 B TKDH

39 1954030096 Đỗ Mạnh Trung K11 B TKDH

40 1954030090 Nguyễn Thị Phương Thảo K11 B TKDH

41 1954030089 Phùng Chí Thành K11 B TKDH

42 1954030073 Nguyễn Khánh Linh K11 B TKDH

43 1954030092 Trịnh Đình Thúy K11 B TKDH

44 1954030085 Nguyễn Thị Phương K11 B TKDH

45 1954030094 Vũ Thanh Thủy K11 B TKDH

46 1954030112 Nguyễn Thị Thúy Hằng K11 C TKDH

47 1954030104 Nguyễn Tuấn Anh K11 C TKDH
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DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7jeOf5-ewUUqKXH09XyELkWlV3FXqeqZT2DFJtmVKrI1%40thread.tacv2/1715934241373?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6fa1720-79fc-4f1c-8de0-4b2ad3d5dd27%22%2c%22Oid%22%3a%22360a005f-5dca-4460-8e77-ca10e036f056%22%7d


Giảng viên: Nguyễn Thị Ân Lớp Tiếng anh: TA3

Ngày học: 20, 21, 22, 23, 24/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0965283178

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 461 927 049 387 Mật mã: aFPAxG

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 1954030153 Bùi Hải Yến K11 C TKDH

2 1954030145 Nguyễn Thị Hoài Trang K11 C TKDH

3 1954030162 Trần Tiến Vương K11 C TKDH

4 1954030121 Trần Lê Phương Linh K11 C TKDH

5 1954030154 Nguyễn Quỳnh Anh K11 C TKDH

6 1954030103 Trần Kiều Anh K11 C TKDH

7 1954030159 Đào Công Minh K11 C TKDH

8 1954030102 Đỗ Phương Anh K11 C TKDH

9 1954030157 Dương Minh Sơn K11 C TKDH

10 1954030114 Vũ Minh Hiếu K11 C TKDH

11 1954030131 Trần Hoàng Thảo Nhi K11 C TKDH

12 1954030134 Kiều Hoa Phượng K11 C TKDH

13 1954030109 Trần Hải Đăng K11 C TKDH

14 1954030146 Nguyễn Xuân Trường K11 C TKDH

15 1754040049 Cao Thị Ngọc Bích K11B_ TKTT

16 1853420051 Nguyễn Mỹ Hạnh K12 QLVH

17 1854040032 Nguyễn Thị Hồng Ngọc K12 TKTT

18 1854040004 Trần Thị Phương Anh K12 TKTT

19 1854040076 Nguyễn Thị Ngọc Lan K12 TKTT

20 1953420004 Nguyễn Nam Anh K13 QLVH

21 1953420018 Ma Nông Hữu K13 QLVH

22 1852220015 Ngô Thúy Ngọc K13 SPMT

23 1852220012 Đỗ Khánh Linh K13 SPMT

24 1954040024 Nguyễn Thị Thúy Nga K13 TKTT

25 1954040011 Dương Hương Giang K13 TKTT

26 1954040014 Nguyễn Trọng Hiếu K13 TKTT

27 1852210051 Hoàng Huệ Chi K13B SPAN 

28 1852210079 Nguyễn Đức Tài K13B SPAN 

29 1852210114 Lê Minh Lương K13C SPAN 

30 2272210006 Nguyễn Thị Kim K14 CDLT_SPAN

31 2272210005 Bùi Văn Kiên K14 CDLT_SPAN

32 2272210001 Đặng Tuấn Anh K14 CDLT_SPAN

33 2272210008 Trương Đức Tuân K14 CDLT_SPAN

34 2272210009 Mai Thanh Tường K14 CDLT_SPAN

35 2272210010 Nguyễn Thị Yến K14 CDLT_SPAN

36 2272210011 Mai Thị Thư K14 CDLT_SPAN

37 2272210012 Bùi Tiến Thường K14 CDLT_SPAN

38 2272210004 Nguyễn Mạnh Hùng K14 CDLT_SPAN

39 2272210003 Nguyễn Quang Hiếu K14 CDLT_SPAN

40 2272210002 Đỗ Văn Diễn K14 CDLT_SPAN

41 2053420023 Nguyễn Ngọc Thắng K14 QLVH

42 2053420032 Lê Tuấn Nghĩa K14 QLVH

43 2053420026 Đinh Thị Trang K14 QLVH

44 2053420007 Nguyễn Thị Kim Huệ K14 QLVH

45 2053420059 Nông Phương Thảo K14 QLVH

46 2053420006 Chu Thanh Hằng K14 QLVH

47 2053420068 Vũ Thị Oanh K14 QLVH

48
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Giảng viên: Trương Tố Loan Lớp Tiếng anh: TA4

Ngày học: 20, 21, 22, 23, 24/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0913036146

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 450 652 178 61 Mật mã: tDr6PM

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 2053420028 Hoàng Hồng Vân K14 QLVH

2 2053420012 Tặng Khánh Ly K14 QLVH

3 2053420022 Lê Thị Thảo K14 QLVH

4 2053420052 Trần Thị Thanh Lam K14 QLVH

5 2053420069 Nguyễn Thị Phương Thảo K14 QLVH

6 2053420058 Nguyễn Đức Tiến K14 QLVH

7 2053420003 Trần Việt Đức K14 QLVH

8 2053420046 Lê Minh Quân K14 QLVH

9 2053420031 Vũ Thị Tâm K14 QLVH

10 2053420041 Nguyễn Mạnh Quỳnh K14 QLVH

11 2053420061 Quàng Thị Bích Ngọc K14 QLVH

12 1952220016 Lê Hoàng Mai K14 SPMT

13 1952220035 Nguyễn Thị Phương Anh K14 SPMT

14 1952220020 Nguyễn Ngọc Linh Nhi K14 SPMT

15 2272220008 Đỗ Thị Phương Hường K14_CDLT_SPMT

16 2272220002 Lê Thùy Dương K14_CDLT_SPMT

17 2272220005 Nguyễn Thị Huệ K14_CDLT_SPMT

18 2272220010 Trần Bảo Ngọc K14_CDLT_SPMT

19 2272220004 Bùi Thị Như Hoa K14_CDLT_SPMT

20 2272220006 Lê Thị Thu Huyền K14_CDLT_SPMT

21 2272220009 Nguyễn Thị Ái Ly K14_CDLT_SPMT

22 2272220003 Ngô Thị Mỹ Hạnh K14_CDLT_SPMT

23 2054040024 Trần Thị Thanh Thúy K14_TKTT

24 2054040009 Bùi Thu Huyền K14_TKTT

25 2054040020 Dương Thị Như Quỳnh K14_TKTT

26 2054040022 Nguyễn Phúc Thanh K14_TKTT

27 2054040019 Hoàng Thị Minh Ngọc K14_TKTT

28 2054040042 Trịnh Quỳnh Trang K14_TKTT

29 2054040021 Bùi Thị Thu Sen K14_TKTT

30 2054040035 Đào Thị Thu Hương K14_TKTT

31 2054040018 Lương Quỳnh Nga K14_TKTT

32 2054040027 Vũ Thị Trang K14_TKTT

33 2054040015 Lê Thị Quỳnh Mai K14_TKTT

34 2054040016 Hoàng Thị Mai K14_TKTT

35 2054040026 Nguyễn Thị Thương K14_TKTT

36 2054040023 Vũ Phương Thảo K14_TKTT

37 2054040040 Phan Thị Hồng Nhung K14_TKTT

38 1952210021 Phạm Tống Khang K14A SPAN

39 1952210034 Dương Thu Phương K14A SPAN

40 1952210026 Đinh Thị Mai K14A SPAN

41 1952210007 Ma Thị Kim Chung K14A SPAN

42 1952210003 Lê Lan Anh K14A SPAN

43 1952210006 Nguyễn Linh Chi K14A SPAN

44 1952210087 Đào Thị Thủy K14B SPAN

45 1952210120 Lê Hồng Phong K14C SPAN

46 1952210182 Vũ Tiến Đạt K14D SPAN

47
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Giảng viên: Phạm Thị Ngọc Bích Lớp Tiếng anh: TA5

Ngày học: 20, 21, 22, 23, 24/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0985891352

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 477 913 565 18 Mật mã: 4xt9wY

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 1952210160 Tạ Hồng Ngọc K14D SPAN

2 2052220003 Nguyễn Đỗ Minh Anh K15_SPMT

3 2052220009 Phan Ngọc Diệp K15_SPMT

4 2052220034 Đỗ Lan Hương K15_SPMT

5 2052220014 Lê Thị Ngọc Hải K15_SPMT

6 2052220018 Hoàng Thị Hường K15_SPMT

7 2052220016 Tạ Mai Hương K15_SPMT

8 2052220041 Nguyễn Hoàng Thái K15_SPMT

9 2052220005 Đồng Thị Hải Anh K15_SPMT

10 2052220012 Đỗ Thị Mỹ Duyên K15_SPMT

11 2052220027 Trần Ngọc Thành K15_SPMT

12 2052220022 Tạ Thị Phương Loan K15_SPMT

13 2052220040 Nguyễn Bảo Châm K15_SPMT

14 2052220017 Nguyễn Thị Quỳnh Hương K15_SPMT

15 2052220021 Lê Hoài Linh K15_SPMT

16 2052220023 Ngô Thị Bích Ngọc K15_SPMT

17 2052220048 Mai Phương Ngân K15_SPMT

18 2052220006 Triệu Việt Bách K15_SPMT

19 2052220036 Vừ Thị Ý Linh K15_SPMT

20 2052220028 Dương Đức Thiện K15_SPMT

21 2052220008 Nguyễn Bảo Chinh K15_SPMT

22 2052220013 Phạm Thị Ngọc Hà K15_SPMT

23 2052220042 Nguyễn Hoàng Khánh Linh K15_SPMT

24 2052220035 Hoàng Đình Duy K15_SPMT

25 2052220029 Phùng Thị Huyền Trang K15_SPMT

26 2052220039 Nguyễn Thị Hồng Huế K15_SPMT

27 2052220010 Bùi Thị Thùy Dung K15_SPMT

28 2052220011 Nguyễn Mỹ Dung K15_SPMT

29 2052220002 Trần Nguyễn Quỳnh Anh K15_SPMT

30 2052220020 Hoàng Thị Diệu Linh K15_SPMT

31 2052210026 Trương Thị Mai K15A_SPAN

32 2052210018 Phạm Việt Hoàng K15A_SPAN

33 2052210046 Giàng A Tủa K15A_SPAN

34 2052210020 Nguyễn Phương Ngọc Huyền K15A_SPAN

35 2052210048 Nguyễn Thị Tuyến K15A_SPAN

36 2052210008 Nguyễn Mạnh Du K15A_SPAN

37 2052210022 Phạm Thị Phương Lê K15A_SPAN

38 2052210027 Vũ Đức Mạnh K15A_SPAN

39 2052210010 Triệu Hoàng Dương K15A_SPAN

40 2052210013 Phan Thị Thu Hà K15A_SPAN

41 2052210044 Đặng Thị Quỳnh Trang K15A_SPAN

42 2052210009 Vũ Thị Mỹ Dung K15A_SPAN

43 2052210034 Lê Thành Phong K15A_SPAN

44 2052210041 Đỗ Thị An Thuyên K15A_SPAN

45 2052210043 Nguyễn Huyền Trang K15A_SPAN

46 2052210038 Bùi Nhật Tâm K15A_SPAN

47 2052210017 Mai Thị Hoa K15A_SPAN
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Giảng viên: Phạm Thị Lý Lớp Tiếng anh: TA6

Ngày học: 27, 28, 29, 30, 31/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0988356986

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 468 734 947 819 Mật mã: gDCunC

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 2052210042 Kiều Văn Tiến K15A_SPAN

2 2052210014 Nguyễn Thị Thúy Hằng K15A_SPAN

3 2052210030 Bùi Thu Nga K15A_SPAN

4 2052210033 Tạ Trang Nhung K15A_SPAN

5 2052210025 Dương Khánh Ly K15A_SPAN

6 2052210005 Đoàn Ngọc Ánh K15A_SPAN

7 2052210004 Nguyễn Ngọc Ánh K15A_SPAN

8 2052210002 Phạm Thị Lan Anh K15A_SPAN

9 2052210047 Đinh Thị Tươi K15A_SPAN

10 2052210092 Nguyễn Đức Toàn K15B_SPAN

11 2052210093 Đào Đức Tuyên K15B_SPAN

12 2052210098 Nguyễn Thị Cẩm Vân K15B_SPAN

13 2052210100 Phạm Quang Vương K15B_SPAN

14 2052210088 Đinh Thị Thu Phương K15B_SPAN

15 2052210083 Bùi Thị Phương Nga K15B_SPAN

16 2052210078 Khổng Huyền Linh K15B_SPAN

17 2052210064 Nguyễn Thị Hương Giang K15B_SPAN

18 2052210097 Trần Quỳnh Trang K15B_SPAN

19 2052210061 Vũ Văn Đức K15B_SPAN

20 2052210071 Phương Thị Huyền K15B_SPAN

21 2052210052 Nguyễn Phương Anh K15B_SPAN

22 2052210084 Trần Thị Bích Ngọc K15B_SPAN

23 2052210091 Nguyễn Viết Tiệm K15B_SPAN

24 2052210062 Lê Thị Giang K15B_SPAN

25 2052210077 Lý Thị Diệu Linh K15B_SPAN

26 2052210116 Ngô Nhật Huynh K15C_SPAN

27 2052210133 Đỗ Hương Quỳnh K15C_SPAN

28 2052210122 Vũ Lê Ngọc Mai K15C_SPAN

29 2052210144 Đàm Thị Thùy Trang K15C_SPAN

30 2052210112 Vũ Thị Lệ Giang K15C_SPAN

31 2052210104 Bùi Thị Vân Anh K15C_SPAN

32 2052210149 Trịnh Long Vũ K15C_SPAN

33 2052210127 Nguyễn Thị Trúc Nguyên K15C_SPAN

34 2052210138 Nguyễn Thị Tuyến K15C_SPAN

35 2052210141 Đỗ Phương Thảo K15C_SPAN

36 2052210143 Nguyễn Thị Thúy K15C_SPAN

37 2052210121 Trịnh Khánh Ly K15C_SPAN

38 2052210139 Vũ Văn Thành K15C_SPAN

39 2052210134 Vàng Seo Tểnh K15C_SPAN

40 2052210147 Nguyễn Thảo Vân K15C_SPAN

41 2052210123 Đỗ Xuân Minh K15C_SPAN

42 2052210132 Bùi Nguyên Quốc K15C_SPAN

43 2052210148 Hoàng Anh Vũ K15C_SPAN

44 2052210113 Phạm Minh Hiếu K15C_SPAN

45 2052210136 Nguyễn Mạnh Tuấn K15C_SPAN

46 2052210126 Nguyễn Khánh Ngọc K15C_SPAN

47 2052210129 Nguyễn Hồng Nhung K15C_SPAN

48 2052210158 Phạm Thị Hồng Chúc K15D_SPAN

49 2053420060 Nguyễn Ngọc Hậu K14 QLVH

50 2052210227 Hoàng Bình Minh K15E_SPAN

51 2053420049 Lê Ngọc Ánh K14 QLVH
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Giảng viên: Ngô Thị Hoà Lớp Tiếng anh: TA7

Ngày học: 27, 28, 29, 30, 31/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0974796643

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 497 915 379 860 Mật mã: rJdJPY

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 2052210152 Vũ Trần Vân Anh K15D_SPAN

2 2052210199 Lê Trọng Vũ K15D_SPAN

3 2052210183 Phạm Thị Oanh K15D_SPAN

4 2052210196 Nguyễn Thị Tú Uyên K15D_SPAN

5 2052210190 Lê Thị Hồng Thu K15D_SPAN

6 2052210170 Ngô Tùng Lâm K15D_SPAN

7 2052210179 Lục Bích Ngọc K15D_SPAN

8 2052210192 Nguyễn Thị Trang K15D_SPAN

9 2052210162 Ngô Trà Giang K15D_SPAN

10 2052210165 Nguyễn Thị Hoan K15D_SPAN

11 2052210176 Đỗ Thị Trà My K15D_SPAN

12 2052210186 Nguyễn Đức Quý K15D_SPAN

13 2052210187 Nguyễn Thái Sơn K15D_SPAN

14 2052210168 Nguyễn Văn Kiên K15D_SPAN

15 2052210161 Hà Anh Đức K15D_SPAN

16 2052210173 Trần Thị Mai K15D_SPAN

17 2052210193 Nguyễn Thị Trang K15D_SPAN

18 2052210171 Nguyễn Thị Hồng Linh K15D_SPAN

19 2052210157 Nguyễn Văn Cường K15D_SPAN

20 2052210178 Đinh Thế Nghiệp K15D_SPAN

21 2052210237 Nguyễn Thanh Tùng K15E_SPAN

22 2052210215 Phạm Thu Huyền K15E_SPAN

23 2052210234 Trần Văn Sỹ K15E_SPAN

24 2052210204 Vũ Kim Anh K15E_SPAN

25 2052210235 Nguyễn Thị Thủy Tiên K15E_SPAN

26 2052210226 Kiều Tuấn Minh K15E_SPAN

27 2052210222 Vũ Văn Lộc K15E_SPAN

28 2052210223 Trần Văn Lượng K15E_SPAN

29 2052210250 Phạm Trường Xuân K15E_SPAN

30 2052210217 Nguyễn Hữu Khải K15E_SPAN

31 2052210229 Nguyễn Thị Ngọc K15E_SPAN

32 2052210220 Nguyễn Phương Linh K15E_SPAN

33 2052210225 Trịnh Xuân Mạnh K15E_SPAN

34 2052210219 Nguyễn Thị Thùy Linh K15E_SPAN

35 2052210210 Cao Thị Thu Hằng K15E_SPAN

36 2052210203 Phan Thị Anh K15E_SPAN

37 2052210232 Trần Minh Quang K15E_SPAN

38 2052210224 Trần Phương Mai K15E_SPAN

39 2052210230 Triệu Thị Pham K15E_SPAN

40 2052210201 Nguyễn Thị Vân Anh K15E_SPAN

41 2052210245 Nguyễn Thị Trang K15E_SPAN

42 2052210231 Phạm Duy Phương K15E_SPAN

43 2052210209 Nguyễn Thị Hương Giang K15E_SPAN

44 2052210246 Trần Đình Trường K15E_SPAN

45 2052210228 Nguyễn Văn Nam K15E_SPAN

46 2052210293 Lê Thị Hoài Thương K15F_SPAN

47 2052210280 Trần Văn Quí K15F_SPAN

48 2052210284 Đỗ Xuân Tuấn K15F_SPAN

49 1954030132 Vũ Trang Nhung K11 C TKDH

50 1552220020 Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh K10_SPMT

51 2052080025 Nguyễn Ngọc Trường K6 Piano
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Giảng viên: Hoàng Thị Thu Hằng Lớp Tiếng anh: TA8

Ngày học: 27, 28, 29, 30, 31/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0904351313

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 440 131 020 644 Mật mã: KJzNGb

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 2052210272 Phan Thị Lý K15F_SPAN

2 2052210285 Giáp Quốc Thái K15F_SPAN

3 2052210258 Đinh Thị Thùy Dung K15F_SPAN

4 2052210259 Lê Thị út Dương K15F_SPAN

5 2052210267 Hoàng Thị Hường K15F_SPAN

6 2052210282 Hồ Khánh Toàn K15F_SPAN

7 2052210270 Trần Thị Kiều Linh K15F_SPAN

8 2052210296 Phạm Quốc Việt K15F_SPAN

9 2052210253 Dương Huyền Anh K15F_SPAN

10 2052210295 Bùi Quang Trường K15F_SPAN

11 2052210271 Nguyễn Thị Lương K15F_SPAN

12 2052210278 Bạch Thị Nhi K15F_SPAN

13 2052210277 Trần ánh Ngọc K15F_SPAN

14 2052210289 Nguyễn Phương Thảo K15F_SPAN

15 2052210308 Đỗ Thị Cẩm Vân K15G_SPAN

16 2052210335 Đặng Thị Thùy Linh K15G_SPAN

17 2052210321 Phạm Thị Phượng K15G_SPAN

18 2052210317 Ninh Thị Kim Ngân K15G_SPAN

19 2052210305 Nguyễn Thị Thảo K15G_SPAN

20 2052210323 Bùi Bằng Vi K15G_SPAN

21 2052210347 Thân Thị Hải Yến K15G_SPAN

22 2052210340 Nguyễn Ngọc Giang K15G_SPAN

23 2052210320 Nguyễn Thị Mầu K15G_SPAN

24 2052210319 Phan Thị Duyên K15G_SPAN

25 2052210333 Nguyễn Thu Thủy K15G_SPAN

26 1952040002 Hoàng Huyền Thanh K3 CNM

27 1952040007 Nguyễn Thị Nhung K3 CNM

28 1952040008 Trần Linh Trang K3 CNM

29 1952040003 Nguyễn Thị Ngọc Anh K3 CNM

30 1852080021 Lưu Phương Thảo K4 Piano

31 1852080017 Trần Hương Ly K4 Piano

32 2272220011 Nguyễn Thu Hương K4 TC_SPMT

33 2052040006 Đặng Thị Oanh K4_CNM

34 2052040002 Đinh Thị Lan Anh K4_CNM

35 1952340029 Đỗ Huy Khoa K5 DVK

36 1851030005 Nguyễn Hồng Hoa K5 HH

37 1851030001 Võ Thu Hà K5 HH

38 1851030002 Bùi Hoàng Long K5 HH

39 1952080025 Bùi Phương Thanh K5 Piano

40 2172210503 Hoàng Thị Hải yến K5 SPAN LT TC

41 2172210502 Tạ Anh Tuấn K5 SPAN LT TC

42 2172210501 Đặng Thành Đức K5 SPAN LT TC

43 2172210504 Đỗ Danh Sản K5 SPAN LT TC

44 2052340006 Nguyễn Hồng Nhung K6 DVK

45 2052340013 Đào Thị Phương Thảo K6 DVK

46 2052340005 Lê Duy Nhân K6 DVK

47 2052340028 Phí Thị Thu Phương K6 DVK

48 2052340018 Phan Đình Lương K6 DVK

49 2052080010 Lương Xuân Duy K6 Piano

50 2052080026 Nguyễn Thanh Vũ K6 Piano

51 2052080003 Vũ Thị Quỳnh Anh K6 Piano

52 2057760004 Hà Linh Chi K1 CTXH
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Giảng viên: Lê Thị Hiền Lớp Tiếng anh: TA9

Ngày học: 27, 28, 29, 30, 31/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0984973489

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 458 669 805 922 Mật mã: t9xvP2

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 2052340010 Phan Anh Thư K6 DVK

2 2052340030 Nguyễn Như Ngọc K6 DVK

3 2052340016 Nguyễn Đoàn Văn Đôn K6 DVK

4 2052340023 Nguyễn Kim Liên K6 DVK

5 2052340022 Hoàng Thị Kim Liên K6 DVK

6 2052340003 Đặng Vũ Khanh K6 DVK

7 2052340032 Nguyễn Thị Thảo K6 DVK

8 2052340029 Nguyễn Văn Hải K6 DVK

9 2052340002 Nguyễn Hà Kiên K6 DVK

10 2052340008 Phan Văn Phúc K6 DVK

11 1951030001 Bùi Thị Hoài Thu K6 HH

12 1951030002 Đặng Văn Phi K6 HH

13 2052080027 Sùng A Phềnh K6 Piano

14 2052080016 Nguyễn Kim Minh K6 Piano

15 2052080015 Ngô Quang Minh K6 Piano

16 1852050016 Lò Thị Quỳnh Lâm K6A TN

17 1852050012 Trần Minh Hiếu K6A TN

18 2152340032 Nguyễn Hạ Vy K7A DVK

19 2152340031 Đặng Thị Tuyền K7A DVK

20 2152340052 Nguyễn Đức Minh K7B DVK

21 2152340054 Phạm Thị Thanh Phương K7B DVK

22 2152340066 Nguyễn Mạnh Hùng K7B DVK

23 2052050015 Đào Hương Giang K8 TN

24 2052050029 Lê Thị Mai Lan K8 TN

25 2052050044 Vũ Anh Thư K8 TN

26 2052050007 Hứa Việt Bắc K8 TN

27 2052050001 Đỗ Thị Minh Anh K8 TN

28 2052050062 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K8 TN

29 2052050064 Nguyễn Thùy Trang K8 TN

30 2052050004 Phạm Thị Lan Anh K8 TN

31 2052050051 Đỗ Thu Trang K8 TN

32 2052050039 Bùi Minh Quân K8 TN

33 2052050060 Đỗ Thị Tuyết Mai K8 TN

34 2052050027 Đinh Văn Khá K8 TN

35 2052050033 Nguyễn Đức Mạnh K8 TN

36 2052050019 Trần Thị Hiền K8 TN

37 2052050012 Nguyễn Y Dương K8 TN

38 2052050028 Nguyễn Thị Mai Lan K8 TN

39 2052050061 Nguyễn Gia Bảo K8 TN

40 2052050011 Trần Ngọc Diệp K8 TN

41 2052050009 Trịnh Hoàng Chi K8 TN

42 2052050010 Vương Thanh Thanh Chúc K8 TN

43 2052050035 Thân Tuấn Nam K8 TN

44 2052050037 Trương Thị Hồng Nhung K8 TN

45 2052050013 Vũ Tiến Dũng K8 TN

46 2052050021 Bùi Thị Minh Hiếu K8 TN

47 1654030100 Nguyễn Thị Hà Trang K8B_TKÐH

48 1754030038 Bùi Duy Thành K9A_TKÐH

49 2052050036 Phạm Hồng Ngọc K8 TN

50 2052050046 Nguyễn Thu Thủy K8 TN

51 2272220001 Phạm Khắc Bình K14_CDLT_SPMT

52 2052210059 Nguyễn Hoàng Dũng K15B_SPAN
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Giảng viên: Phạm Thị Ngọc Bích Lớp Tiếng anh: TA10

Ngày học: 27, 28, 29, 30, 31/5/2024 Phòng học Online MS Team

Thời gian học: 17h30 Điện thoại GV: 0985891352

Link đăng nhập: Tham gia cuộc họp ngay

hoặc ID Cuộc họp: 472 155 804 411 Mật mã: 53Kogt

T.T Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú
1 1754030037 Nguyễn Bá Thanh K9A_TKÐH
2 1754030092 Nguyễn Thu Trang K9B_TKÐH
3 1754030077 Trần Thị Thúy Nga K9B_TKÐH
4 1754030131 Nguyễn Thu Phương K9C_TKÐH
5 2057760009 Bùi Thanh Long K1 CTXH
6 2057760002 Tạ Văn Chiến K1 CTXH
7 2057760006 Phạm Khánh Linh K1 CTXH
8 2057760001 Đinh Thị Hồng Khánh K1 CTXH
9 2057760005 Nguyễn Thị Vân Anh K1 CTXH

10 2057760013 Giáp Thị Như K1 CTXH
11 1854030126 Trần Văn Nội K10C TKÐH
12 1754040055 Trần Thị Ngọc Huyền K11B_ TKTT
13 1853420026 Lương Thị Khánh Linh K12 QLVH
14 1853420007 Đỗ Cao Cường K12 QLVH
15 1953420064 Tạ Thùy Ngân K13 QLVH
16 1953420038 Trần Thị Kim Chi K13 QLVH
17 1953420013 Nguyễn Thị Minh Hiếu K13 QLVH
18 1852220043 Nguyễn Lê Quỳnh K13 SPMT
19 1852220019 Nguyễn Thị Ngọc Thảo K13 SPMT
20 1954040001 Vũ Thị Lan Anh K13 TKTT
21 2172220005 Phan Thuỳ Dương K13_CDLT_SPMT
22 2053420054 Nguyễn Văn Hào K14 QLVH
23 2053420035 Ngô Việt Bách K14 QLVH
24 2053420025 Nguyễn Thị Huyền Trang K14 QLVH
25 2272220007 Nguyễn Thị Hương K14_CDLT_SPMT
26 1952210071 Nguyễn Thị Huyền Mây K14B SPAN
27 1952210133 Trần Thị Hồng Vân K14C SPAN
28 2052210057 Nguyễn Linh Chi K15B_SPAN
29 2052210054 Nguyễn Thị Phương Anh K15B_SPAN
30 2052210115 Nguyễn Khánh Huyền K15C_SPAN
31 2052210331 Vương Thị Châu Linh K15G_SPAN
32 1852040006 Nguyễn Thị Thùy Quyên K2 CNM
33 2172220502 Bùi Thanh Tú K3 TC_SPMT
34 1952340019 Ma Văn Thông K5 DVK
35 1952340026 Phan Minh Châu K5 DVK
36 2052080023 Nguyễn Đức Thắng K6 Piano
37 2052080019 Trần Thị Trang Nhung K6 Piano
38 1852050056 Trần Quang Trường K6B TN
39 2152340030 Hồ Trọng Tuân K7A DVK
40 2152340019 Phạm Đức Lương K7A DVK
41 2152340026 Đinh Văn Sáng K7A DVK
42 1952050005 Đỗ Thành Biên K7A TN
43 2152340050 Hà Khánh Ly K7B DVK
44 2152340044 Vũ Thị Hương K7B DVK
45 1952050038 Lê Văn Chính K7B TN
46 1554030119 Trần Văn Tú K7B_TKĐH
47 1954030149 Phan Hoàng Long K11 C TKDH
48 1954030119 Phạm Trần Thị Mỹ Linh K11 C TKDH
49 2052210238 Nguyễn Phương Thảo K15E_SPAN
50 2052210240 Nguyễn Thị Phương Thảo K15E_SPAN
51 2053420027 Hà Thị Kiều Trang K14 QLVH
52 2053420013 Đoàn Thị Trà My K14 QLVH

53 1853420021 Nguyễn Đạo Lâm K12 QLVH

54 1954030107 Nguyễn Phương Chi K11 C TKDH

55 1954030108 Phạm Thị Chuyên K11 C TKDH
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56 2052220024 Tạ Huy Quân K15_SPMT

57 1852210093 Trương Ngọc Ánh K13C SPAN 

58 1852210150 Bùi Quốc Cường K13D SPAN 

59 1954030135 Đinh Tiến Quang K11 C TKDH

60 1954030150 Trần Văn Duy K11 C TKDH

61 2053420005 Vũ Thu Hà K14 QLVH

62 2052210300 Lê Trần Bảo Vy K15F_SPAN

63 2052210090 Nguyễn Bá Tân K15B_SPAN

64 2052210255 Phạm Kiều Anh K15F_SPAN

65 1952080018 Nguyễn Hoàng Long K5 Piano


